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[bookmark: _Hlk69411479]Câu 1: Nêu nội dung chính của bộ luật Hồng Đức. Nhận xét về bộ luật Hồng Đức:(3,0 điểm)
- Nội dung chính của bộ luật Hồng Đức (2,0 đ)
+ Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc và giai cấp thống trị.(0,5 đ)
+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia..(0,5 đ)
+ Khuyến khích phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc..(0,5 đ)
+ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ..(0,5 đ)
- Nhận xét về bộ luật Hồng Đức:(1,0 điểm):
+ Đây là bộ luật tiến bộ nhất thời phong kiến vì bộ luật có những quy định quyền lợi của người phụ nữ, còn các bộ luật khác không có.

Câu 2: Trình bày chính sách giáo dục và thi cử thời Lê sơ: (3,0 điểm)
- Cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long; ở các đạo, phủ có trường công. (1,0 đ)
- Mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài.(0,5 đ)
- Đa số dân đều có thể đi học, đi thi.(0,5 đ)
- Nội dung học tập, thi cử là các sách của đạo Nho.(0,5 đ)
[bookmark: _Hlk69407175]- Tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 tiến sĩ…. (0,5 đ)

Câu 3: Lập bảng niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789: (2 điểm)
	Thời gian
	Sự kiện
	Điểm

	1771
	Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
	

	1777
	Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn
	0,5 đ

	1785
	Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút
	0,5 đ

	1786
	Lật đổ chính quyền chúa Trịnh
	0,5 đ

	1789
	Tây Sơn đánh tan quân Thanh
	0,5 đ



Câu 4: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa phong trào Tây Sơn:  (1,0 điểm)
- Được sự ủng hộ, hưởng ứng của nhân dân. (0,5đ)
[bookmark: _GoBack]- Sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân (0,5đ)
Câu 5: Nêu những thay đổi về tên gọi vùng đất Sài Gòn thời Nguyễn.: (1,0 điểm)
- Gia Định kinh, Gia Định trấn, Gia Định thành, tỉnh Phiên An, tỉnh Gia Định.(1,0đ)

